
Nam Nữ
Thạc

sĩ
Đại học Cao đẳng Trung cấp

Theo

Quyết định của

UBND thị xã

Nhà trường

phân công

1 Phạm Thị Phú Hiệu trưởng 19/03/1981 QLGD Tiếng Anh CBQL (Hiệu trưởng) QLGD; Tiếng Anh 9 Mỹ Cụ I, Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh 9km 01/05/2020 0917160888 thcs.mk1.ptphu@dongtrieu.edu.vn

2 Nguyễn Thúy Hiến Phó Hiệu trưởng 02/10/1973 Hóa học Sinh-Hóa-Địa-KTNN CBQL (Phó Hiệu trưởng) QLGD; Công nghệ 7
Tổ 4, Vĩnh Xuân, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 01/06/2014 0974720118 thcs.mk1.nthien@dongtrieu.edu.vn

3 Phạm Đức Phong Phó Hiệu trưởng 09/10/1979 QLGD Toán học Toán-Tin CBQL (Phó Hiệu trưởng) QLGD; Tin học 8
Sô 98, tổ 3, Vĩnh Tuy I, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 01/02/2020 0916141001 thcs.mk1.pdphong@dongtrieu.edu.vn

4 Bùi Thị Hải Hưng CT Công đoàn 27/05/1980 Toán học Toán-Tin Giáo viên Giảng dạy Toán 6, 7'; CN7B3
Số 10, tổ 1, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
800m 01/12/2006 0976380880 thcs.mk1.bthhung@dongtrieu.edu.vn

5 Trần Thị Thu Hiền Thư ký HĐ 13/03/1983 Ngữ văn Văn-GDCD Giáo viên
Giảng dạy Ngữ văn 7, GDCD 

6, CN7B4

Số 498, tổ 5, Vĩnh Sinh, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
1km 24/08/2011 0904355447 thcs.mk1.ttthien@dongtrieu.edu.vn

6 Hà Thị Thanh Nhàn TTCM 08/03/1979
Toán học;

QLGD
Toán-Lý Giáo viên Giảng dạy Toán 8, 9; CN8C3

Số 42, tổ 5, Vĩnh Xuân, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
1,6km 06/09/2013 0975512087 thcs.mk1.httnhan@dongtrieu.edu.vn

7 Trần Thị Hà TTCM 22/09/1986 Ngữ văn Văn-Địa Giáo viên
Giảng dạy Ngữ văn 6, 9; 

CN6A3 

Tổ 1, Vĩnh Quang II, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2,5km 01/08/2015 0385220986 thcs.mk1.ttha@dongtrieu.edu.vn

8 Trần Thị Kim Sáu TTCM 25/02/1968 Hóa học Sinh-Hóa-Địa-KTNN Giáo viên Giảng dạy Sinh 9, Địa 7
Sô 216, Tổ 5, Công Nông, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
2km 27/09/1993 0902049560 thcs.mk1.ttksau@dongtrieu.edu.vn

9 Hoàng Thị Thùy Dương Bí thư Đoàn TN 18/09/1988 Hóa PT Hóa học Hóa học Giáo viên
Giảng dạy KHTN 6, Hóa học 

9, ôn đội tuyển

Số 10, tổ 1, Dân Chủ, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 01/09/2016 0397755886 thcs.mk1.httduong@dongtrieu.edu.vn

10 Nguyễn Thị Thảo TPCM 28/01/1981 Toán học Toán-Tin Giáo viên
Giảng dạy Toán 7, 9, Tin 8; 

CN7B5

Tổ 4, Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
800m 07/09/2011 0982216618 thcs.mk1.ntthao@dongtrieu.edu.vn

11 Nguyễn Thị Mai Lâm TPCM 15/07/1973 Tiếng Anh Giáo viên Giảng dạy Tiếng Anh 6, 7
Số 40B, tổ 1, Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
500m 14/09/1999 0976509071 thcs.mk1.ntmlam@dongtrieu.edu.vn

12 Quang Thị Thu Hòa TPCM 16/08/1981 Sinh học Sinh-Địa Giáo viên Giảng dạy Địa lý 6, 9; CN9D4
Tổ 5, Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
800m 04/12/2006 0976228509 thcs.mk1.qtthoa@dongtrieu.edu.vn

13 Phạm Thị Quên TTND 18/10/1982 Hóa học Hóa-Sinh Giáo viên Giảng dạy Sinh 8, Hóa, Sinh 6
Số 171, tổ 2, Vĩnh Tuy I, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
2km 01/07/2007 0775370667 thcs.mk1.ptquen@dongtrieu.edu.vn

14 Đỗ Hải Yến TPT Đội 28/10/1984 Ngữ văn Văn-Địa Giáo viên TPT Đội, giảng dạy Ngữ văn 8
Tổ 3, Phố I, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng 

Ninh
1km 24/08/2011 0961518084 thcs.mk1.dhyen@dongtrieu.edu.vn

15 Trịnh Thị Yến Giáo viên 17/12/1970 Văn-Tiếng Việt Giáo viên
Giảng dạy Ngữ văn 9, 8; CN 

9D3; ôn đội tuyển

Số 73, tổ 4, Vĩnh Phú, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 06/09/1999 0389056258 thcs.mk1ttyen@dongtrieu.edu.vn

16 Bùi Thị Thi Trang Giáo viên 21/02/1971 Sinh-Hóa-Địa-KTNN Giáo viên
Giảng dạy Hóa, Địa 8; Địa 

7;CN8C2

Số 21, tổ 3, Vĩnh Phú, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 02/10/1999 0906224508 thcs.mk1.btttrang@dongtrieu.edu.vn

17 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên 17/10/1968 Tiếng Anh Giáo viên Giảng dạy Tiếng Anh 8, 9
Số 34, tổ 2, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 27/09/1998 0978112138 thcs.mk1.nthao@dongtrieu.edu.vn

18 Trần Nguyệt Vân Giáo viên 18/12/1970 Toán học Toán-Lý-KTCN Giáo viên
Giảng dạy Lý 7, 8; Công nghệ 

7, 8

Số 02, ngách 38, ngõ 750, tổ 1, Vĩnh Hòa, Mạo 

Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
1km 01/04/2012 0366117392 thcs.mk1.tnvan@dongtrieu.edu.vn

19 Lương Minh Tuyết Giáo viên 18/10/1975 Văn-Sử-GDCD Giáo viên
Giảng dạy GDCD 7, GDCD 8, 

Lịch sử 8

Số 22, tổ 1, Đoàn Kết, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 19/01/2005 0976518943 thcs.mk1.lmtuyet@dongtrieu.edu.vn

20 Hoàng Thị Tuyết Nhung Giáo viên 28/11/1975 Văn-Sử-GDCD Giáo viên
Giảng dạy Ngữ văn 7, Lịch sử 

7, 9

Số 09, tổ 2A, Vĩnh Phú, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
1,5km 21/01/2005 0763442411 thcs.mk1.httnhung@dongtrieu.edu.vn

21 Vũ Thị Hồng Hưng Giáo viên 02/08/1979 Toán học Toán-Tin Giáo viên Giảng dạy Toán 9, 7; CN9D2
Số 1518, khu I, Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng 

Ninh
7,5km 16/08/2014 0833907558 thcs.mk1.vthhung@dongtrieu.edu.vn

22 Hoàng Thị Hương Giáo viên 25/12/1979 Mỹ thuật Mỹ thuật Giáo viên Giảng dạy Mỹ thuật 6, 7, 8, 9
Số 29, tổ 5B, Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
2km 10/01/2017 0383133868 thcs.mk1.hthuong@dongtrieu.edu.vn

23 Đặng Thị Thanh Hồng Giáo viên 18/08/1979 Ngữ văn Văn-Sử Giáo viên
Giảng dạy Ngữ văn 8, Lịch sử 

8, Địa lý 6; CN8C5

Số 06, tổ 2, Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
2km 01/09/2016 0398093516 thcs.mk1.dtthong@dongtrieu.edu.vn

24 Mạc Thị Đan Giáo viên 25/09/1976 Tiếng Anh Tiếng Anh Giáo viên Giảng dạy Tiếng Anh 8, 9
Số 692, Vĩnh Hòa, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
1km 05/10/2015 0936177938 thcs.mk1.mtdan@dongtrieu.edu.vn

25 Ngô Thị The Giáo viên 24/07/1973 Tiếng Anh Tiếng Anh Giáo viên
Giảng dạy Tiếng Anh 6, 7; 

CN6A1

Số 14, ngõ 698, tổ 2, Vĩnh Hòa, Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh
500m 09/10/1998 0335866228 thcs.mk1.ntthe@dongtrieu.edu.vn

26 Vũ Thị Loan Giáo viên 24/01/1976 Toán học Toán-Lý-Tin Giáo viên Giảng dạy Toán 7,8; CN 7B1
Tổ 4, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
1,5km 01/04/2012 0346469892 thcs.mk1.vtloan@dongtrieu.edu.vn

27 Lê Thị Thanh Hải Giáo viên 01/05/1980 Ngữ văn Văn-Sử Giáo viên
Giảng dạy Ngữ văn 9, 6; Lịch 

sử 9, 6; CN9D1

Số 18, tổ 4, Vĩnh Tuy I, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2,5km 21/08/2015 0983558819 thcs.mk1.ltthai@dongtrieu.edu.vn

28 Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên 22/12/1982 Âm nhạc Âm nhạc Giáo viên Giảng dạy Âm nhạc 6, 7, 8, 9
Số 12, tổ 5, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
1km 01/12/2006 0765115028 thcs.mk1.nthitha@dongtrieu.edu.vn

29 Phạm Thị Thu Phương Giáo viên 12/02/1983 Vật lý Lý-Hóa Giáo viên Giảng dạy Lý 9, Công nghệ 8
Số 04, ngõ 589, tổ 3, Vĩnh Hòa, Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh
800m 16/07/2007 0974140264 thcs.mk1.pttphuong@dongtrieu.edu.vn

30 Phạm Văn Quang Giáo viên 16/03/1984 GDTC GDTC Giáo viên Giảng dạy TD 8, 9
Số 154, tổ 4, Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
2km 01/05/2010 0394458989 thcs.mk1.pvquang@dongtrieu.edu.vn

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ I

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

(Tính đến ngày 06/12/2021)

STT Họ và tên

Khoảng 

cách từ 
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trường

Chức vụ
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(Ghi đầy đủ các văn bằng từ thấp nhất đến cao nhất)
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31 Thân Trọng Văn Giáo viên 05/08/1984 Hóa học Hóa-KTNN Giáo viên
Giảng dạy Hóa 8, Công nghệ 

6, 9

Tổ 2, Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
500m 24/08/2011 0398089189 thcs.mk1.ttvan@dongtrieu.edu.vn

32 Đinh Văn Toàn Giáo viên 31/03/1993 GDTC GDTC Giáo viên Giảng dạy TD 6, 7 Đồng Đò, Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 15km 01/08/2020 0866088819 thcs.mk1.dvtoan@dongtrieu.edu.vn

33 Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên 10/04/1987 Ngữ văn Giáo viên
Giảng dạy Ngữ văn 9, GDCD 

9, CN9D5

Tổ 3, Công Nông, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 06/09/2013 0987733005 thcs.mk1.nttdung@dongtrieu.edu.vn

34 Phạm Thị Tuyết Linh Giáo viên 02/06/1989 Ngữ văn Văn-Sử Giáo viên
Giảng dạy Văn, Sử, GĐP, 

TNXH 6, CN6A2

Tổ 9, Vĩnh Tuy II, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
3km 01/09/2016 0989856775 thcs.mk1.pttlinh@dongtrieu.edu.vn

35 Nguyễn Thị Diệu Hoa Giáo viên 21/06/1994 Ngữ văn Ngữ văn Giáo viên
Giảng dạy Ngữ văn 6, GDCD 

6, CN6A4

Số 36A, tổ 7, Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
1,5km 01/08/2020 0347836972 thcs.mk1.ntdhoa@dongtrieu.edu.vn

Con nhỏ dưới 36 

tháng

36 Hứa Thị Kim Ánh Giáo viên 18/07/1987 Sinh học Giáo viên
Giảng dạy Sinh 7, 8; HĐNG 7; 

CN7B2

Số 651, Nguyễn Bình, Mễ Xá 2, Hưng Đạo, 

Đông Triều, Quảng Ninh
9km 01/08/2020 0983551646 thcs.mk1.htkanh@dongtrieu.edu.vn

Hết tập sự 

01/5/2021

37 Nguyễn Thị Thùy Yên Giáo viên 09/05/1983 Toán học Toán-Tin Giáo viên
Giảng dạy Toán 8, Tin 8, 9; 

CN8C1

Tổ 2, Vĩnh Xuân, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 16/08/2014 0978408183 thcs.mk1.nttyen@dongtrieu.edu.vn

38 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên 21/12/1993 Toán học Toán-Tin Giáo viên Giảng dạy Toán 7, 8; CN8C4
Tổ 3, Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh
2km 01/04/2020 0345389228 thcs.mk1.vtthuyen@dongtrieu.edu.vn

Con nhỏ dưới 12 

tháng

39 Phạm Thị Hương Giáo viên 23/09/1996 Toán học Toán-Lý Giáo viên
Giảng dạy Toán 6, Công nghệ 

7, TNHN 6, CN6A5

Bắc Đẩu, Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương (Trọ 

tại khu đô thị Kim Long)
2km 01/08/2020 0964445128 thcs.mk1.pthuong@dongtrieu.edu.vn

40 Đặng Thị Hải Nhân viên Kế toán 10/11/1981 Kế toán Kế toán Thiết bị-TV Kế toán, Thiết bị Kế toán, Thiết bị; Y tế
Số 04, ngõ 115, Nguyễn Văn Cừ, Hạ Chiểu, 

Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương
8km 01/04/2020 0986714097 thcs.mk1.dthai@dongtrieu.edu.vn

41 Vũ Thị Phương Nhân viên Thư viện 13/08/1989 Thư viện Thiết bị-TV Thư viện Thư viện; Hành chính-VT Cổ Giản, Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh 5km 01/01/2018 0962718889 thcs.mk1.vtphuong@dongtrieu.edu.vn

SĐT: 0916.141001

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị PhúPhạm Đức Phong
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